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I . PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 1 (1đ) : Nêu các hình thức diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ TKXVIII. Tại sao có thể khẳng địnhcuộc CMTS Pháp TKXVIII là cuộc CMTS triệt để

Câu 2. (2đ):Nguyên nhân , hậu quả của cuộc khủng hoẳng kinh tế thế gới 1929- 1933. Nước Mĩ và Đức đã giải quyết hậu quả cuộc khủng hoẳng như thế nào

Câu 3. (2đ) : Nguyên nhân , tính chất cuộc chiến tranh TGII?. Điểm giống và khác nhau trong nguyên nhân dẫn đến CTTGI và CTTGII.

I . PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM.

 Câu 1. (3đ) : Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối TKXIX ra đời trong hoàn cảnh nào? Nêu những nội dung chính của các đề nghị cải cách đó. Nhận xét mặt tích cực , hạn chế , kết quả ý nghĩa của các đề nghị cải cách
Câu 2. (2đ) : Cuối TKXIX đầu TKXX xã hội VN có những giai cấp tầng lớp nào ? Đời sống và thái độ của các giai cấp , tầng lớp đó đối với dân tộc.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

I . PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

	Câu 1 (1đ)

Câu 2 (2đ)

Câu 3 (2đ)
	* Các hình thức diễn ra các cuộc CMTS

+ CMTS Anh diễn ra dưới hình thức nội chiến

+ Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mí CMTS diễn ra hình thức đấu tranh giành độc lập dân tộc

+CMTS Pháp diễn ra dưới hình thức nội chiến kết hợp với chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc

* CMTS Pháp cuối TK XVIII là cuộc CMTS triệt để

+ Lật đổ chế độ PK, giải quyết vấn đề ruộng đất

+ Xóa bỏ những cản trở đối với sự phát triển của công thương nghiệp , thống nhất thị trường, mở đường cho CNTB phát triển

* Nguyên nhân khủng hoẳng: Do các nước TB chạy theo lợi nhuận , sản xuất hàng hóa ồ ạt, trong khi đó sức mua của nhân dân còn hạn chế

* Hậu quả ; + Kinh tế các nước bị tàn phá nặng nề, sản xuất đình đốn..

+ chính trị : số người thất nghiệp tăng, mâu thuẫn XH ngày càng trở lên gay gắt

+ Khủng hoẳng đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của CNTB. Các nước TB tìm cách thích nghi.

* Cách giải quyết KH: 

+ Nước Đức : Phát xít hóa bộ máy chính quyền, đẩy mạnh các hoạt động vũ trang phân chia lại thế giới

+ Nước Mĩ : Thực hiện chính sách mới Ru rơ ven, tăng cường sự can thiệp của nhà nước về kinh tế , xã hội. Tăng cường sự can thiệp của nhà nước thông  quacác đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp..Góp phần để Mĩ duy trì chế độ TS

* Nguyên nhân : Do sự phát triển không đồng đều giữa các nước ĐQ mâu thuẫn với nhau về thị trường thuộc địa

- Cuộc hủng hoảng kinh tế TG 1929- 1933 dẫn tới sự ra đời CNPX ở Đức, Ý , Nhật với mưu đồ gây chiến tranh phân chia lại TG

- Giưa các nước ĐQ hình thành hai khối đối địch nhau,mâu thuẫn gay gắt với nhau song đều coi LX là kẻ thù chung cần  phải tiêu diệt , tạo điều kiện cho Đức Ý , Nhật châm ngòi ch cuộc chiến tranh TGII bùng nổ

* Tính chất : - Trước khi LX tham chiến là cuộc CT phi nghĩa => Sau khi LX tham chiến là cuộc CT chính nghĩa bảo vệ tổ quộc , chống PX

* Điểm giống và khác nhau

+ Giống : Đều nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước ĐQ về vấn đề thị trường , thuộc địa

+ Khác :Giải quyết mâu thuẫn giữa LX với các nước ĐQ


I . PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM.

	Câu 4 (3đ)

Câu 5 (2đ)

 
	- Cuối TKXIX TD Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược Nam Kì , chuẩn bị tấn công  xâm lược nước ta thì triều đình Huế vẫn thi hành chính sách nội trị ngoại giao lỗi thời , lạc hậu khiến cho kinh tế VN khủng hoẳng trầm trọng

- Bộ máy chính quyền từ TƯ đến địa phương mục ruỗng, nông, công , thương nghiệp đình trệ,tài chính cạn kiệt , đời sống ND khó khăn. Mâu thuẫn xã hội gay gắt, các cuộc KN nổ ra khắp nơi càng đẩy đất nước vào tình thế rối ren

=> Xuất phát từ lòng yêu nước , thương dân một số sĩ phu , quan lại yêu nước đưa ra các đề nghị cải cách về nội trị , ngoại giao , kinh tế , văn hóa….

* Nội dung: + 1868 Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lý 

+ Đinh Văn Điền khai khẩn đất hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng 

+ Năm 1863 - 1871 Nguyễn Trường Tộ gửi 30 bản điều trần yêu cầu cải cách nhiều mặt đều bị cự tuyệt . 

+ Năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng 2 bản "Thời vụ sách" để chấn hưng dân khí, khai thông dân trí và bảo vệ đất nước . 
* Nhận xét : 

+ TC :Đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân lúc đó

- HC :Mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm đến những vấn đề cơ bản của thời đại ….
- KQ : Triều đình đã cự tuyệt các đề nghị cải cách 

- Ý nghĩa : - Gây được tiếng vang lớn , tấn công vào tư tưởng bảo thủ lỗi thời của triều đình

- Phản ánh trình độ nhận thức mới của người VN hiểu biết
- Góp phần chuẩn bị cho sự ra đời của PT Duy Tân
- HS kể tên được các tầng lớp , Giai cấp : Địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản , tiểu tư sản ( nêu được đặc điểm của từng tầng lớp )


